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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

CHỦ TỊCH NƯỚC

	CHỦ TỊCH NƯỚC


Số: 1094/QĐ-CTN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 472, 485/TTr-CP ngày 20/9/2024.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 22 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Ánh Xuân


DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN
ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-CTN ngày 23 tháng 10 năm 2024 
của Chủ tịch nước)


	1. 
	Võ Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 29/10/1994 tại Đà Nẵng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Giấy khai sinh số 2229 ngày 11/11/1994

Hiện trú tại: Ver Woldestraat 82, 2531HR, The Hague, Hà Lan

Hộ chiếu số: C8798811 cấp ngày 20/01/2020 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 76A Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng


	Giới tính: Nữ

	2. 
	Hoàng Như Yến Thanh, sinh ngày 25/10/1999 tại TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 95 ngày 02/4/2001
Hiện trú tại: Schubertsingel 42, 5216 XA ‘s Hertogenbosch, Hà Lan

Hộ chiếu số: C2029302 cấp ngày 09/7/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 2.07 chung cư 1109 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	3. 
	Lê Thành Nam, sinh ngày 12/4/1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 91 ngày 17/4/1990

Hiện trú tại: Iepenrodelaan 26BV, 1181 AK, Amstelveen, Hà Lan

Hộ chiếu số: N1904668 cấp ngày 05/3/2018 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 22 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Giới tính: Nam

	4. 
	Trần Thị Thúy, sinh ngày 02/5/1979 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Giấy khai sinh số 233 ngày 12/9/2008

Hiện trú tại: 55 Osiripael 1363XK Almere, Hà Lan

Hộ chiếu số: C4212961 cấp ngày 22/12/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 264/2 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


	Giới tính: Nữ

	5. 
	Lý Thị Trúc Linh, sinh ngày 09/02/1985 tại Bình Dương

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Giấy khai sinh số 394 ngày 11/11/1986

Hiện trú tại: Granadoslaan 54, 3055RC, Rotterdam, Hà Lan

Hộ chiếu số: N2250004 cấp ngày 26/02/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 2 khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương


	Giới tính: Nữ

	6. 
	Nguyễn Thị Hiền Anh, sinh ngày 07/01/1994 tại Đà Nẵng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Giấy khai sinh số 26 ngày 21/02/1994

Hiện trú tại: Furkabaan 631, 3524ZE, Utrecht, Hà Lan

Hộ chiếu số: N2257476 cấp ngày 21/5/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 5Ebis Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	7. 
	Hoàng Thị Hồng Nhung, sinh ngày 13/3/1989 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy (cũ), thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 21 ngày 28/3/1989

Hiện trú tại: Werkhoven straat 15, 2546 VA Den Haag, Hà Lan

Hộ chiếu số: C0671369 cấp ngày 23/6/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 1038 Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng


	Giới tính: Nữ

	8. 
	Hoàng Ánh Vy, sinh ngày 27/5/1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 157 ngày 02/6/1989
Hiện trú tại: Dever 40-1 Amsterdam 1082BK, Hà Lan

Hộ chiếu số: N2425075 cấp ngày 01/12/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 682/3 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	9. 
	Phùng Quang Phúc, sinh ngày 23/10/1989 tại Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 152 ngày 09/11/1989

Hiện trú tại: Professor de Moorpelin 337, 5037 DP, Tilburg, Hà Lan

Hộ chiếu số: B9082750 cấp ngày 06/5/2014 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 50b phố Hàng Bông, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nam

	10. 
	Mai Thị Huê, sinh ngày 25/7/1992 tại Thừa Thiên Huế

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Giấy khai sinh số 440 ngày 13/8/2001

Hiện trú tại: Baeier 50, 1771GP, Wieringer Werg, Hà Lan

Hộ chiếu số: C0608095 cấp ngày 06/7/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 173 Hoàng Sa, Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Giới tính: Nữ

	11. 
	Vũ Minh Diệp, sinh ngày 25/11/1994 tại Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Trung Tự, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 04 ngày 18/01/1995

Hiện trú tại: Centrumboulevard 439, 3541 DK, Utrecht, Hà Lan

Hộ chiếu số: N2355979 cấp ngày 10/3/2022 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 13 ngõ Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội


	Giới tính: Nữ

	12. 
	Lê Thị Diễm Hương, sinh ngày 10/6/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Blokschaaf 19, 1507 HA, Zaadam, Hà Lan

Hộ chiếu số: C1128613 cấp ngày 17/02/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 617 tổ 11, ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang


	Giới tính: Nữ

	13. 
	Nguyễn Hoàng Liên, sinh ngày 23/8/1990 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 123 ngày 30/8/1990
Hiện trú tại: Tjalk straat 24, 1443 JK, Purmerend, Hà Lan

Hộ chiếu số: C1688884 cấp ngày 09/02/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 27/6 lầu 1, Tân Hàng, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	14. 
	Cao Thị Hương Giang, sinh ngày 30/7/1978 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 1349 ngày 07/8/1978

Hiện trú tại: Edison straat 61, 2316 SJ Leiden, Hà Lan

Hộ chiếu số: C2524320 cấp ngày 12/12/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 7B/24/32 xóm Trung, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Giới tính: Nữ

	15. 
	Nguyễn Thị Thu Vân, sinh ngày 28/11/1987 tại Đà Nẵng

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Giấy khai sinh số 428 ngày 30/12/1987

Hiện trú tại: Cole Porterhof 13, 1628 TE Hoorn NH, Hà Lan

Hộ chiếu số: P00984051 cấp ngày 17/11/2022 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 93 Ngô Trí Hòa, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng


	Giới tính: Nữ

	16. 
	Nguyễn Lê Thảo Vy, sinh ngày 12/4/2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 107 ngày 10/5/2002

Hiện trú tại: Beukweg 9, 7421AA, Deventer, Hà Lan

Hộ chiếu số: C3217802 cấp ngày 17/4/2017 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 153/11A đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


	Giới tính: Nữ

	17. 
	Lê Phúc Lộc, sinh ngày 14/9/1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 3036 ngày 20/9/1976

Hiện trú tại: De Graeffweg 52, 1446 BK Purmerend, Hà Lan

Hộ chiếu số: N2055221 cấp ngày 15/7/2019 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 521/84 Cách mạng tháng tám, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 
	Giới tính: Nam

	18. 
	Đỗ Quỳnh Anh, sinh ngày 20/12/2003 tại Đồng Nai

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân Phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 257 ngày 02/7/2010

Hiện trú tại: Polderpeil 73, 2408 RD Alphen aan den Rijn, Hà Lan

Hộ chiếu số: N2425315 cấp ngày 23/9/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: ấp 61, xã Song Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

	Giới tính: Nữ

	19. 
	Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 04/6/1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy khai sinh số 01122 ngày 27/9/1996
Hiện trú tại: Arubapier 13, 1339 KA Almere, Hà Lan

Hộ chiếu số: N2425261 cấp ngày 23/9/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: C5 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

	Giới tính: Nam

	20. 
	Huỳnh Thị Hải Yến, sinh ngày 27/4/1980 tại Vĩnh Long

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Giấy khai sinh số 141 ngày 29/5/1980

Hiện trú tại: Edisonstraat 3, 4702 NA Roosendaal, Hà Lan

Hộ chiếu số: N2257469 cấp ngày 18/5/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xuân Minh 2, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

	Giới tính: Nữ

	21. 
	Nguyễn Việt Phương, sinh ngày 24/02/1983 tại Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Giấy khai sinh số 641 ngày 11/3/1983

Hiện trú tại: Ebbenhout 64, 2742 NX Waddinxveen, Hà Lan

Hộ chiếu số: N2355915 cấp ngày 12/8/2021 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 4/4/106 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Giới tính: Nam

	22. 
	Trần Lê Thủy Nguyên Sa-Vy, sinh ngày 02/6/2004 tại Hải Phòng 

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Giấy khai sinh số 92 ngày 10/6/2004

Hiện trú tại: Bachlaan 1, 8031 HA Zwolle, Hà Lan

Hộ chiếu số: Q00255387 cấp ngày 23/02/2023 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
	Giới tính: Nữ
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